
Thứ Buổi Tiết 6TH1 6TH2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

3
Toán

Phạm Thị Huyền Trâm

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Toán

Nguyễn Thị Linh

4
Toán

Phạm Thị Huyền Trâm

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Âm nhạc

Đinh Phạm Hương Dung

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

1 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

2
Toán

Phạm Thị Huyền Trâm

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

3
Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

4
GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Âm nhạc

Lê Anh Thủy

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh
KNS KNS

1
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Vật lí

Bùi Thị Lê

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Âm nhạc

Lê Anh Thủy

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

2
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

3 Toán TH Toán TH
Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Âm nhạc

Lê Anh Thủy

4 Toán TH Toán TH
Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

1
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Âm nhạc

Lê Anh Thủy

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

2
Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Âm nhạc

Lê Anh Thủy

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

3
Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm
KNS

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

4
Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế
KNS

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên
KNS

Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thư viện thông minh

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Vật lí

Bùi Thị Lê

1
Âm nhạc

Đinh Phạm Hương Dung

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Phạm Thị Lan

Toán

Nguyễn Thị Linh

2 Khoa học Khoa học
Âm nhạc

Đinh Phạm Hương Dung

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Nguyễn Thị Linh

3 Khoa học Khoa học
GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Vật lí

Phan Thiên Hương

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

4 Khoa học Khoa học
Vật lí

Phan Thiên Hương

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

1
Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

2
Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Vật lí

Phan Thiên Hương

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

3
Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh
KNS

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Nguyễn Thị Linh

4
Công nghệ

Đặng Phước Hiền Anh

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Toán

Nguyễn Thị Linh

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Vật lí

Phan Thiên Hương

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

1
Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Toán

Phạm Thị Lan

Toán

Nguyễn Thị Linh

2
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Vật lí

Phan Thiên Hương

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Âm nhạc

Đinh Phạm Hương Dung

Vật lí

Bùi Thị Lê

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Toán

Nguyễn Thị Linh

3
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Vật lí

Phan Thiên Hương

Âm nhạc

Lê Anh Thủy
Thư viện thông minh

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

4
Vật lí

Phan Thiên Hương

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Toán

Nguyễn Thị Linh

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Sinh học

Nguyễn Thanh Hòa

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Mỹ thuật

Lê Đình Quang

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

1
Toán

Phạm Thị Huyền Trâm

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh
Thư viện thông minh

2

Sáng

Chiều

3

Sáng

Chiều

4

Sáng

Chiều

5

Sáng

Chiều



Thứ Buổi Tiết 6TH1 6TH2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10

2
Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Thể dục

Vũ Mạnh Khải

Sinh học

Trần Thị Thanh Dung

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh
Thư viện thông minh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thìn

Tiếng Anh

Đoàn Trần Phụng Tiên

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thùy Linh

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

3 Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu

4 Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu Năng khiếu

1
Toán

Phạm Thị Huyền Trâm

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Tin học

Lưu Hồng Vũ

Vật lí

Bùi Thị Lê

2 Tiếng Anh TH Tiếng Anh TH
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

GDCD

Trần Thị Ngọc Tú

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Toán

Nguyễn Thị Như Nghĩa

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Tin học

Lưu Hồng Vũ

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

3 Tiếng Anh TH Tiếng Anh TH
Toán

Nguyễn Thị Linh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Toán

Phạm Thị Lan

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

4 Tiếng Anh TH Tiếng Anh TH
Toán

Nguyễn Thị Linh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu

Vật lí

Bùi Thị Lê

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thế

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Toán

Phạm Thị Lan

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

1
Tin học

Lưu Hồng Vũ

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An
Thư viện thông minh

Vật lí

Bùi Thị Lê

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Ngữ Văn

Trần Kim Phượng

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

2
Tin học

Lưu Hồng Vũ

Tin học

Nguyễn Thụy Duy An

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Toán

Nguyễn Thị Oanh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu
Thư viện thông minh

Ngữ Văn

Hoàng Ngọc Oanh

Ngữ Văn

Phạm Thị Hường

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

3 STEM KNS
Ngữ Văn

Phạm Thị Hường
Thư viện thông minh

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Toán

Phan Thị Linh Hiếu
KNS

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

4 STEM Thư viện thông minh
Toán

Nguyễn Thị Linh

Toán

Phan Thị Linh Hiếu
KNS

Địa lí

Đỗ Thị Mỹ Hân

Lịch sử

Ngô Mai Kiên

Tin học

Nguyễn Thị Kim Diễn

Toán

Phạm Thị Lan

Tiếng Anh

Phan Nhật Linh

6

Sáng

Chiều

5

Chiều


